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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp 

trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cùng với đó là quá 

trình nhất thể hóa hội nhập pháp luật đã và đang thực sự diễn ra trên nhiều 

lĩnh vực, có tác động sâu sắc đến sự phát triển của nước ta hiện nay. Trong 

đó, vấn đề hoàn thiện các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền con 

người trong các hoạt động của các cơ quan Tư pháp đã và đang được Đảng 

và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. 

Điều đó được phản ánh trong các văn kiện Đại hội của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 

CNXH trong các kỳ Đại hội vừa qua. Nhằm cụ thể hóa một số chủ chương 

của Đảng, tại nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ 

Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã chỉ rõ hoàn 

thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp phù hợp với mục 

tiêu của chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Với định 

hướng xác định Tòa án là khâu trung tâm của quá trình cải cách, xét xử là 

khâu trọng tâm của toàn bộ hoạt động tư pháp, trong đó coi trọng việc 

hoàn thiện chính sách pháp luật, cơ cấu tổ chức và quá trình hoạt động của 

các cơ quan tư pháp với quan điểm “các cơ quan tư pháp phải thật sự là 

chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng 

thời phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế XHCN, đấu 

tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm”. 

Với chủ chương cải cách tư pháp nêu trên thì việc nghiên cứu vai trò 

của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực. Điều này được thể hiện trên các 

bình diện chủ yếu dưới đây: 

- Về mặt lý luận: Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên khảo đề 

cập và phân tích có hệ thống những nội dung cơ bản về vai trò của Tòa án 

đặc biệt là thẩm quyền và chức năng của Tòa án trong việc bảo vệ quyền 

con người với những đóng góp về mặt khoa học pháp lý, làm sáng tỏ bản 

chất pháp lý của vấn đề này. 

- Về mặt lập pháp: Kết quả của quá trình nghiên cứu sẽ hỗ trợ, bổ 

sung cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xây dựng và 

áp dụng pháp luật. Nó giúp chúng ta nhận ra những vấn đề cụ thể cần 

thống nhất, cần làm sáng tỏ trong các quy định của pháp luật, nhằm nâng 

cao vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người. Đặc biệt là Hiến 

pháp năm 2013 vừa có hiệu lực đã quy định nhiều vấn đề mới trong đó có 
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việc đổi mới chức năng, nhiệm vụ, hoạt động, cơ cấu và tổ chức của Tòa 

án đối với việc bảo vệ quyền con người. Dự thảo sửa đổi Luật tổ chức 

TAND đang được Quốc hội cho ý kiến cũng có nhiều quy định mới, bước 

đầu đã cụ thể hóa được các quy định của Hiến pháp năm 2013, thể hiện 

được một số định hướng cải cách tư pháp của Đảng liên quan đến tổ chức, 

hoạt động và nhiệm vụ của TAND. 

- Về mặt thực tiễn: kết quả của việc nghiên cứu sẽ cung cấp cho các 

nhà làm luật, các nhà lý luận, các Thẩm phán hoặc các chủ thể khác hoạt 

động trong lĩnh vực pháp luật những giải pháp để giải quyết các vấn đề xã 

hội trong giai đoạn hiện nay. Các giải pháp này đôi khi hữu ích hơn những 

tư tưởng đang bị vây hãm chặt chẽ bởi hệ thống pháp luật quốc gia đang 

cần cải cách. 

Đặc biệt, hiện nay những quy định của pháp luật về các hoạt động 

của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người vẫn còn một số điểm khó 

khăn, vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết. Dựa trên kết quả của việc 

nghiên cứu vấn đề nêu trên sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện các chế 

định liên quan đến hoạt động của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con 

người ở nước ta hiện nay. 

Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Vai trò của Tòa án trong việc bảo 

vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay”, để từ đó đưa ra những giải pháp 

góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật trở thành một yêu cầu cấp 

bách và có ý nghĩa thiết thực về mặt lý luận, lập pháp cũng như thực tiễn áp 

dụng các quy định của pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Vấn đề vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt 

Nam hiện nay là một vấn đề lớn, mặc dù đã có nhiều tài liệu đề cập đến 

như: Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người, Khoa luật - Đại 

Học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2009; đề tài cấp 

nhà nước do TS. Uông Chu Lưu làm chủ nhiệm hoàn thành năm 2006, 

“Cải cách cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư pháp, nâng 

cao hiệu lực xét xử của Toà án trong nhà nước pháp quyền  XHCN của 

dân, do dân, vì dân”; GS.TS Nguyễn Đăng Dung (Chủ biên): Tòa án Việt 

Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền , Nxb Đại học quốc 

gia Hà Nội; TS. Nguyễn Ngọc Chí: bảo vệ quyền con người bằng pháp 

luật tố tụng hình sự, Tạp chí Khoa học, Kinh tế - Luật số 23, 2007; Phạm 

Hồng Thái, Nguyễn Thị Thu Hương: bảo đảm, bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân trong pháp luật hành chính Việt Nam (một số vấn đề có 

tính phương pháp luận, định hướng nghiên cứu), Tạp chí Khoa học Đại 

học Quốc Gia Hà Nội, Luật học số 28, 2012; LS. Trương Trọng Nghĩa: 
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Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân là nhiệm vụ hàng 

đầu của Tòa án, Báo Công lý, 2014; PGS.TS. Nguyễn Bá Dương: ở Việt 

Nam, quyền con người được bảo đảm và thực hiện tốt, Báo điện tử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 2013; Ths Đỗ Thị Duyên: hoạt động xét xử của 

TAND – công cụ hữu hiệu bảo đảm quyền con người trong bối cảnh sửa 

đổi Hiến pháp ở Việt Nam, Báo thanh tra, 2014… 

Những công trình này đã phần nào đề cập đến vấn đề vai trò của Tòa 

án trong việc bảo vệ quyền con người ở những khía cạnh khác nhau. Tuy 

nhiên, các công trình này chưa nghiên cứu một cách có hệ thống và chuyên 

biệt vấn đề này. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa thiết 

thực về mặt lý luận cũng như về thực tiễn áp dụng, nhằm đưa ra một cách hệ 

thống, toàn diện, đầy đủ và chuyên biệt nhất, đánh giá việc bảo vệ quyền con 

người trong thực tiễn và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của 

Tòa án trong bảo vệ quyền con người ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Tác 

giả chọn đề tài “Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt 

Nam hiện nay ” để làm luận văn tốt nghiệp cũng nhằm mục đích đó. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

- Mục đích: 

Mục đích của luận văn đó là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về 

mặt lý luận cũng như thực tiễn những nội dung cơ bản về quyền con 

người, các cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người để từ đó đánh giá vị 

trí cũng như vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người, xác 

định những bất cập trong thực tiễn để đề xuất những giải pháp tiếp tục 

hoàn thiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả của việc bảo vệ 

quyền con người ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

- Nhiệm vụ: 

Với mục đích nghiên cứu trên, luận văn tập trung vào giải quyết 

những nhiệm vụ sau: 

+ Xác định nội hàm của quyền con người và các cơ chế để bảo vệ 

quyền con người. 

+ Làm sáng tỏ vị trí, vai trò của Tòa án cũng như những yếu tố tác 

động đến quá trình hoạt động của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người. 

+ Trên cơ sở những luận điểm nêu trên và đánh giá thực trạng vấn đề 

bảo vệ quyền con người ở nước ta hiện nay, tác giả cũng đề xuất một số 

giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con 

người ở Việt Nam hiện nay. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các quan điểm về quyền con 

người, các cơ chế bảo vệ quyền con người trên thế giới cũng như tại Việt 



 7 

Nam; làm rõ chức năng, vị trí, vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền 

con người ở Việt Nam. 

Luận văn nghiên cứu các khái niệm, quan điểm cơ bản về quyền con 

người, các cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở nước ta và trên 

thế giới; nghiên cứu chức năng, thẩm quyền cũng như tổ chức hoạt động 

của Tòa án đối với việc bảo vệ quyền con người được quy định trong Hiến 

pháp, Luật tổ chức Tòa án và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Đồng thời, luận văn cũng nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định 

của pháp luật Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người. 

5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 

Cơ sở lý luận của luận văn là quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm đường lối chính sách của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam và của Nhà nước ta về Nhà nước pháp quyền và hoạt 

động tư pháp, các học thuyết chính trị pháp lý trên thế giới. Luận văn cũng 

được trình bày trên cơ sở nghiên cứu Hiến pháp, Luật Tổ chức TAND và 

các tài liệu khác. 

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

như phương pháp hệ thống, lịch sử, logic, phân tích, tổng hợp, so sánh luật 

học. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn tham khảo ý kiến của 

các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến đề tài. 

6. Những điềm mới, đóng góp mới của luận văn 

Luận văn đưa ra cái nhìn tổng quan nhất, cơ bản nhất về quyền con 

người; các cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên thế giới. 

Luận văn là công trình lần đầu tiên nghiên cứu đi sâu vào phân tích 

một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống về vấn đề vai trò của Tòa án 

trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 

Tác giả cũng đưa ra thực trạng vấn đề bảo vệ quyền con người ở 

nước ta hiện nay. Đồng thời đánh giá một cách tương đối đầy đủ và toàn 

diện thực tiễn chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của Tòa án trong 

việc bảo vệ quyền con người trong những năm gần đây ở nước ta. 

Từ thực trạng vấn đề bảo vệ quyền con người ở nước ta hiện nay, luận 

văn cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vai trò của Tòa án 

trong việc bảo đảm cũng như bảo vệ quyền con người trong thời kỳ hiện nay. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận 

văn bao gồm 3 chương với kết cấu như sau: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quyền con người và vai trò của 

Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người. 
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Chương 2: Thực trạng vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền 

con người ở Việt Nam hiện nay. 

Chương 3: Quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo vai trò 

của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 

 

 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CON NGƢỜI  

VÀ VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC BẢO VỆ  

QUYỀN CON NGƢỜI 

 

1.1. Nhận thức chung về quyền con ngƣời 

1.1.1. Khái niệm về quyền con người 

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, từ trước đến nay đã có rất nhiều 

định nghĩa về quyền con người được công bố, mỗi định nghĩa lại tiếp cận 

vấn đề từ một góc độ nhất định, chỉ ra những thuộc tính nhất định của 

quyền con người. Theo tài liệu Hỏi Đáp về Nhân quyền của Liên hợp quốc 

(United Nations: Human rights: Questions and Answers) thì có đến gần 50 

định nghĩa về quyền con người đã được công bố. 

Chúng tôi đồng tình với khái niệm cho rằng: “quyền con người là 

quyền của cá nhân mà khi sinh ra vốn dĩ là đã có, còn quyền công dân là 

quyền được quy định cụ thể trong Hiến pháp và pháp luật của nhà nước 

nó gắn liền với quốc tịch của mỗi công dân” vì đây là khái niệm khái quát 

dễ hiểu và cơ bản nhất về quyền con người. Nó phù hợp với học thuyết về 

quyền tự nhiên (natural rights) cho rằng quyền con người là những gì bẩm 

sinh, vốn có mà mọi cá nhân sinh ra đều được hưởng, không phân biệt 

đẳng cấp, màu da, giới tính, dân tộc hay tôn giáo. 

1.1.2. Các thuộc tính cơ bản của quyền con người 

Quyền con người có những thuộc tính cơ bản sau 

- Tính phổ biến: 

Tính phổ biến thể hiện ở chỗ quyền con người được áp dụng chung 

cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, dân tộc, giới tính, tôn giáo, 

độ tuổi, thành phần xuất thân. Con người, dù ở những chế độ xã hội riêng 

biệt, thuộc những truyền thống văn hóa khác nhau vẫn hưởng những quyền 

và sự tự do cơ bản của con người như nhau. 

- Tính đặc thù: 

Thuộc tính này được hiểu là mọi người đều được hưởng quyền con 

người nhưng mức độ thụ hưởng có sự khác biệt, phụ thuộc vào năng lực cá 

nhân của từng người, hoàn cảnh chính trị, truyền thống văn hóa xã hội mà 
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người đó đang sống. Ở mỗi vùng, mỗi quốc gia khác nhau, vấn đề quyền 

con người mang những sắc thái, đặc trưng riêng gắn liền với trình độ phát 

triển kinh tế - xã hội ở khu vực đó. 

- Tính không thể bị tước bỏ: 

Quyền con người không thể tùy tiện bị tước bỏ hay hạn chế một cách 

bởi bất cứ chủ thể nào, kể cả các cơ quan và quan chức nhà nước, chỉ trong 

một số trường hợp nhất định được pháp luật quy định trước và phải là 

những chủ thể đặc biệt mới có thể hạn chế hay tước bỏ quyền con người. 

- Tính liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quyền: 

Tất cả các quyền con người đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, 

việc thực hiện tốt quyền này sẽ là tiền đề để thực hiện quyền kia. Ngược 

lại, khi có một quyền bị xâm phạm thì sẽ ảnh hưởng đến các quyền khác. 

1.1.3. Phân loại quyền con người 

Cách phân loại cơ bản và chủ yếu nhất đó là phân loại quyền con người 

theo lĩnh vực. Theo đó, quyền con người được phân thành hai nhóm chính: 

- Nhóm các quyền dân sự - chính trị bao gồm các: quyền bầu cử, ứng 

cử; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; các quyền tự do cơ bản; 

quyền được bảo đảm an ninh cá nhân; quyền bình đẳng… 

- Nhóm quyền kinh tế - xã hội - văn hóa bao gồm: quyền làm việc, 

quyền sở hữu, quyền kinh doanh, quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền 

được học tập và sáng tạo; quyền hoạt động văn hóa - nghệ thuật… 

Ngoài ra, quyền con người có thể được phân chia theo chủ thể của 

quyền. Có thể chia quyền con người ra thành quyền cá nhân; quyền của 

nhóm như quyền của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi… và quyền tập thể 

như quyền dân tộc tự quyết và quyền của các dân tộc thiểu số. 

1.2. Khái quát chung về các cơ chế bảo vệ quyền con ngƣời 

1.2.1. Khái niệm về cơ chế bảo vệ quyền con người 

Cơ chế bảo vệ quyền con người là tổng hợp các biện pháp do các chủ 

thể khác nhau thực hiện nhằm mục đích bảo vệ các quyền con người, đảm 

bảo các quyền con người được thực hiện trên thực tế và thúc đẩy sự tôn 

trọng của các chủ thể đối với quyền con người trong phạm vi không gian 

nhất định, thời gian và mức độ khác nhau. 

1.2.2. Các cơ chế bảo vệ quyền con người 

* Cơ chế quốc tế trong việc bảo vệ quyền con người 

Về cơ bản, cơ chế quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 

được thể hiện ở bộ máy các cơ quan và quy tắc, thủ tục về thúc đẩy, bảo vệ 

quyền con người trong tổ chức Liên hợp quốc. Dựa trên địa vị pháp lý, 

chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mà các cơ quan về quyền con 

người của Liên hợp quốc được chia thành hai dạng: các cơ quan được 
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thành lập dựa trên Hiến chương (charter - based mechanism) và các cơ 

quan được thành lập dựa trên một số Công ước quan trọng về quyền con 

người (treaty bodies). 

* Cơ chế khu vực trong việc bảo vệ quyền con người 

Là việc các tổ chức được thành lập tại các khu vực nhất định để thực 

hiện các biện pháp bảo vệ và thúc đẩy quyền con người thông qua việc ban 

hành các văn bản, thành lập các cơ quan bảo vệ, thúc đẩy quyền con người 

trong phạm vi nhất định. Cơ chế này dễ đạt được đồng thuận hơn khi thiết 

lập, sửa đổi, bổ sung và thực hiện, do các quốc gia trong khu vực thường 

có nhiều điểm chung về kinh tế, văn hóa, truyền thống lịch sử. Bên cạnh 

đó, các cơ chế khu vực, do phạm vi hẹp hơn về địa lý nên tỏ ra dễ tiếp cận 

hơn với công chúng so với cơ chế toàn cầu của Liên hợp quốc. Theo 

nghiên cứu thì hiện tại mới chỉ có 3 châu lục thiết lập được cơ chế khu vực 

bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đó là Châu Âu, Châu Mỹ và Châu 

Phi, còn ở Châu Á chưa thiết lập được cơ chế khu vực. 

* Cơ chế quốc gia trong việc bảo vệ quyền con người 

Cơ chế này được thực hiện thông qua các cơ quan quốc gia về bảo vệ 

và thúc đẩy nhân quyền nhằm thực hiện những nghĩa vụ của các nhà nước 

được nêu trong tất cả các văn kiện quốc tế về quyền con người 

1.3. Vị trí, vai trò của Tòa án trong Nhà nƣớc pháp quyền 

Trong Nhà nước pháp quyền Toà án không chỉ là một cơ quan bảo vệ 

pháp luật mà còn là cơ quan trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp, 

giúp điều hoà, chi phối các mối quan hệ trong xã hội, giữa các cơ quan 

Nhà nước với nhau, giữa cơ quan Nhà nước, nhân viên Nhà nước với công 

dân và giữa các thành viên trong cộng đồng xã hội. 

Bộ máy nhà nước ta được tổ chức theo nguyên tắc tập trung quyền 

lực có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong 

việc thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Trong đó, thực hiện 

quyền tư pháp mà chủ yếu là quyền xét xử là một trong những chức năng 

rất quan trọng của Nhà nước Việt Nam và được giao cho TAND. Tại 

Khoản 1 Điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định: “TAND là cơ quan xét 

xử của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp” đã thể 

hiện được rõ ràng, cụ thể vị trí, vai trò của TAND trong Nhà nước ta. 

1.4. Các cách thức bảo vệ quyền con ngƣời bằng Tòa án 

1.4.1. Tòa án bảo vệ quyền con người thông qua việc kiểm soát 

quyền lực Nhà nước 

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, 

có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong 

việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.Căn cứ vào quy 
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định này thì TAND có thể kiểm soát được các hoạt động của các cơ quan 

hành pháp, lập pháp, nhằm hạn chế những xâm phạm của các cơ quan này 

đến quyền con người. 

Bên cạnh đó, bằng hoạt động xét xử các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, 

lao động, hôn nhân và gia đình, đặc biệt là khi xét xử các vụ án hành chính, 

Tòa án có quyền đề nghị, hay yêu cầu các cơ quan, tổ chức áp dụng các biện 

pháp để khắc phục, loại trừ những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội 

phạm, vi phạm pháp luật, hoặc hoàn thiện pháp luật, chính sách, cải tiến 

phương thức quản lý. Thông qua hoạt động xét xử các vụ án hành chính, Tòa 

án thực hiện hoạt động giám sát của mình đối với hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước và các cơ quan khác của nhà nước trong việc ban hành 

các quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính. 

1.4.2. Tòa án bảo vệ quyền con người thông qua việc bảo vệ quyền 

tự do dân chủ và an toàn cá nhân 

Tòa án không chỉ trừng trị hành vi phạm tội xâm hại đến quyền tự do 

và an toàn cá nhân bằng việc áp dụng hình phạt mà còn có quyền xác định 

tính hợp pháp hay không hợp pháp của hành vi hạn chế quyền tự do và an 

toàn cá nhân của cơ quan cảnh sát, cơ quan điều tra khi “bắt” và “giam giữ” 

nhằm hạn chế tình trạng người có thẩm quyền lợi dụng quyền “bắt” và “giam 

giữ” mà xâm hại đến quyền tự do và an toàn cá nhân của con người.. 

1.4.3. Tòa án bảo vệ quyền con người bằng việc trừng phạt công 

bằng người thực hiện hành vi phạm tội 

Tòa án thông qua hoạt động xét xử có quyền định tội và áp dụng hình 

phạt đối với tội phạm. Việc xét xử phải kịp thời, công bằng và khách quan 

cho những người bị buộc tội, “mọi người đều có quyền được xét xử công 

bằng và công khai bởi một tòa án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị 

và được lập ra bởi pháp luật để quyết định về lời buộc tội người đó trong 

các vụ án hình sự ". Xét xử không chỉ là hoạt động trừng phạt tội phạm mà 

còn là phương thức bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội  

1.4.4. Tòa án bảo vệ quyền con người bằng cách khôi phục quyền 

và lợi ích của cá nhân thông qua hoạt động xét xử 

Tòa án thông qua hoạt động xét xử có quyền và trách nhiệm buộc các 

chủ thể khác (kể cả cơ quan nhà nước, cán bộ công chức nhà nước) phải 

khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân khi họ không thực hiện, 

thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc gây thiệt hại cho các chủ thể họ 

xâm phạm. Thông qua xét xử dân sự và xét xử hành chính, tòa án quyết 

định phương thức, nội dung và mức độ quyền, lợi ích mà những chủ thể có 

nghĩa vụ khôi phục phải tiến hành khôi phục. 

Ngoài ra, Tòa án còn có quyền quyết định buộc các thiết chế mang 
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quyền lực nhà nước phải khôi phục lại những lợi ích do quyền mang lại bị 

hạn chế, tước bỏ bởi những hành vi thực thi công vụ gây ra trong quản lý 

hành chính, tố tụng và thi hành án bằng hoạt động giải quyết bồi thường 

thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

1.4.5. Tòa án bảo vệ quyền con người thông qua việc giáo dục ý 

thức tôn trọng và bảo vệ quyền con người của cá nhân và xã hội 

Tòa án thông qua hoạt động xét xử không chỉ cung cấp tri thức pháp 

luật cho những người tham gia tố tụng tư pháp mà còn hướng dẫn họ cách 

thức thực hành pháp luật. Một hoạt động có sự kết hợp hài hòa giữa cung 

cấp tri thức pháp luật và thực tiễn thi hành luật là phương thức giáo dục 

pháp luật về quyền con người hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực 

của người được giáo dục. Chính vì thế, hoạt động xét xử không chỉ là hoạt 

động áp dụng pháp luật mà trở thành một trong những hình thức tuyên 

truyền và giáo dục pháp luật hữu hiệu trong đời sống xã hội. Tòa án áp 

dụng pháp luật nghiêm minh, xét xử đúng người, đúng tội và phù hợp với 

lẽ phải, công bằng xã hội sẽ có sự tác động sâu sắc đến tri thức và tình 

cảm, niềm tin của người dân vào pháp luật và công lý. 

1.5. Những yếu tố tác động đến việc thực hiện vai trò của Tòa án 

trong việc bảo vệ quyền con ngƣời 

1.5.1. Việc tổ chức quyền lực Nhà nước 

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, 

có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong 

việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” đã thể hiện rõ nội 

dung ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được xác lập trên thực tế. 

Sự phân công rành mạch ba quyền này tạo cơ sở pháp lý cho cơ chế kiểm 

soát quyền lực hiệu quả giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước, tạo cơ 

sở pháp lý cũng như thực tế để Tòa án phát huy được vai trò của mình 

trong việc bảo vệ quyền con người. 

1.5.2. Hệ thống pháp luật của quốc gia 

Hoạt động xét xử chỉ bảo đảm được công bằng, vô tư, khách quan 

khi có hệ thống pháp luật tố tụng đầy đủ, thống nhất và bảo đảm được 

quyền con người toàn diện cũng như khả năng độc lập của tòa án, Thẩm 

phán, hội thẩm trước các bên tham gia tố tụng, các cơ quan nhà nước khác. 

Chính vì pháp luật tố tụng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng xét xử nên 

các chế định pháp lý trong lĩnh vực này phải cụ thể hóa các nguyên tắc cơ 

bản của hoạt động xét xử, các nguyên tắc về tổ chức hoạt động của tòa án, 

các nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy nhà nước. 

1.5.3. Chất lượng của đội ngũ Thẩm phán 

Thẩm phán là những người được giao nhiệm vụ thực hiện quyền xét 
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xử, bảo vệ công lý của chế độ, nên Thẩm phán cần phải hội đủ những điều 

kiện về trình độ, năng lực, đạo đức, bản lĩnh …Họ vừa phải thực hiện trách 

nhiệm xã hội cao cả là cầm cân nảy mực, vừa phải thực hiện nghĩa vụ của 

một công dân chân chính. 

Vì thế, việc xây dựng một cơ chế đào tạo đồng bộ, tuyển dụng và bồi 

dưỡng nghiệp vụ thường xuyên và toàn diện cho các Thẩm phán là vô 

cùng cần thiết để Tòa án thực hiện được vai trò bảo vệ quyền con người 

trong bối cảnh hiện nay. 

1.5.4. Điều kiện kinh tế - văn hóa 

Phát triển kinh tế tạo cơ sở vật chất là một trong những điều kiện 

quan trọng đảm bảo thực hiện quyền con người. Phát triển văn hóa giáo 

dục, nâng cao dân trí cũng phải được thể chế hóa trong hệ thống pháp luật, 

bảo đảm cho con người được phát triển tự do và toàn diện, tạo điều kiện 

cho mọi người được độc lập, nghiên cứu nâng cao nhận thức về mọi mặt. 

1.5.5. Hiệu quả của hoạt động thi hành án 

Thi hành án là công đoạn cuối cùng của việc thực thi quyền lực tư 

pháp, khâu cuối cùng của quá trình giải quyết vụ án (hình sự, dân sự), là 

quá trình tổ chức thực thi nghiêm minh các bản án, quyết định của tòa án 

đã có hiệu lực pháp luật. Chính vì thế, nhằm bảo đảm bản án, quyết định 

của tòa án có hiệu lực được thi hành một cách nghiêm minh, pháp luật 

luôn chú trọng các cơ chế pháp lý mang tính quyền lực mạnh mẽ để buộc 

các cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước thực thi nghĩa vụ thi hành án. 

Chỉ khi bản án, quyết định của Tòa án được thi hành thì quyền con người 

mới chính thức được đảm bảo trên thực tế. 

Ngoài các yếu tố tác động chính kể trên, theo chúng tôi còn có các 

yếu tố khác như yếu tố con người; yếu tố khoa học kỹ thuật và yếu tố hợp 

tác quốc tế… cũng tác động không nhỏ đến vị trí và vai trò của Tòa án 

trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC BẢO VỆ 

QUYỀN CON NGƢỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

2.1. Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà nƣớc ta về 

quyền con ngƣời 

Lúc sinh thời, Người luôn có một ước vọng: "Tôi chỉ có một sự ham 

muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 

dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 

được học hành". Ý nguyện đó của Người phản ánh khát vọng của nhân 
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dân Việt Nam, thể hiện những giá trị thiết yếu về quyền con người, là mục 

đích, tôn chỉ hoạt động xuyên suốt của Nhà nước Việt 

Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là 

động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhà nước Việt Nam khẳng định 

con người là trung tâm của các chính sách kinh tế - xã hội, thúc đẩy và bảo 

vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo 

đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Mọi chủ 

trương, đường lối, chính sách của Việt Nam đều nhằm phấn đấu cho mục 

tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tất cả vì 

con người và cho con người. Hiến pháp Việt Nam năm 2013, văn kiện pháp 

lý cao nhất của Nhà nước Việt Nam, đã ghi nhận một cách trang trọng, rõ 

ràng và toàn diện các quyền con người và nội dung các quyền này đã được 

thể hiện xuyên suốt trong các chương, mục của Hiến pháp. 

2.2. Thực trạng tổ chức hệ thống Tòa án ở Việt Nam hiện nay 

2.2.1. Tòa án nhân dân cấp huyện 

Với số lượng TAND cấp huyện lên tới 700 như hiện nay là quá lớn, 

và đang có xu hướng tăng lên, vì nhu cầu thành lập mới các đơn vị hành 

chính cấp huyện. Điều này đã làm cho việc đầu tư cơ sở vật chất, tăng 

cường nguồn lực cho TAND cấp huyện là rất khó khăn, trong khi đó lượng 

việc mà TAND cấp huyện phải giải quyết xét xử theo thủ tục sơ thẩm 

chiếm phần lớn các loại vụ việc thuộc thẩm quyền của ngành TAND. Điều 

này lại mâu thuẫn với thực tế là số lượng cán bộ ở từng TAND cấp huyện 

tương đối ít nên việc tổ chức, bộ máy của TAND cấp huyện khá đơn giản, 

không được tổ chức theo lĩnh vực xét xử, nên khó khăn trong việc đầu tư, 

đào tạo chuyên ngành cho các Thẩm phán, Chánh án, Phó Chánh án 

TAND cấp huyện. Đây là nguyên nhân làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng xét xử, kéo theo làm giảm niềm tin trong nhân dân đối với hoạt 

động của Tòa án. 

Việc tổ chức theo đơn vị hành chính cấp huyện cũng ảnh hưởng đến 

địa vị pháp lý của TAND cấp huyện, ảnh hưởng đến tính độc lập tương đối 

của TAND cấp huyện. Hơn nữa, xuất phát từ sự phát triển kinh tế xã hội 

của các đơn vị hành chính cấp huyện không đồng đều, tình hình dân số, 

tình hình phát sinh diễn biến tội phạm, tình hình các tranh chấp không 

đồng đều giữa các đơn vị hành chính cấp huyện, nên số lượng vụ án mà 

các Tòa án cấp huyện có thẩm quyền giải quyết xét xử cũng không đồng 

đều. Có huyện hàng năm phải giải quyết quá nhiều án, nhưng có huyện lại 

rất ít án. Điều này đã và đang diễn ra làm ảnh hưởng đến chất lượng xét 

xử, nhất là các Tòa án cấp huyện rơi vào tình trạng quá tải. 
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2.2.2.Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

Theo quy định của pháp luật thì TAND cấp tỉnh có 5 Tòa chuyên 

trách là Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động và Tòa hành 

chính; nhưng số lượng vụ án của 5 lĩnh vực này không đồng đều ngay 

trong TAND cấp tỉnh, và không đồng đều giữa các TAND cấp tỉnh. Thực 

tế này đã tạo ra tình trạng nơi thì quá nhiều việc, nơi thì quá ít việc. 

2.2.3. Tòa án nhân dân tối cao 

Bất cập lớn nhất của TANDTC hiện nay là tình trạng quá tải trong 

việc xem xét giải quyết đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Một trong những nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do pháp luật hiện 

hành quy định về thẩm quyền, và cơ cấu tổ chức của TANDTC chưa hợp 

lý. Thể hiện ở chỗ TANDTC vừa có thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm, tái 

thẩm lại vừa có thẩm quyền xét xử phúc thẩm, nên phải dàn trải nguồn lực 

để thực hiện 2 nhiệm vụ này, trong khi không thể phân cấp cho Tòa án cấp 

dưới thực hiện. 

Các quy định về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ và thẩm quyền của hệ 

thống TAND hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa tương xứng với chức 

năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò là cơ quan cao nhất của hệ thống cơ quan 

được giao thực hiện quyền tư pháp - một trong ba nhánh quyền lực cơ bản 

của Nhà nước, chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc CCTP mà Nghị 

quyết 49 của Bộ Chính trị đã đề ra. 

2.3. Thực trạng vị trí, vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền 

con ngƣời ở Việt Nam hiện nay 

2.3.1. Thực trạng vị trí của Tòa án trong hệ thống các cơ quan nhà nước 

TAND có vị trí rất quan trọng trong bộ máy nhà nước. Điều này 

được thể hiện ở những khía cạnh sau: 

Một là, TANDTC và các TAND địa phương, các Toà án quân sự và 

các Toà án khác do luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam, căn cứ vào pháp luật để đưa ra các phán quyết thể hiện 

trực tiếp thái độ của Nhà nước đối với từng vụ việc cụ thể. 

Hai là, bằng hoạt động xét xử, Toà án thực hiện chức năng kiểm tra 

hành vi pháp lý của các cơ quan Nhà nước, quyền công dân, quyền con 

người. Xa hơn là Toà án bảo vệ cho trật tự xã hội ổn định, an toàn và có 

môi trường phát triển lành mạnh, bền vững. 

Ba là, Toà án có vị trí trung tâm trong các cơ quan tư pháp. Điều này 

được thể hiện tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính 

trị “Về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020” đã khẳng định: “Tổ 

chức các cơ quan tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp hợp lý, khoa học 

và hiện đại về cơ cấu tổ chức và điều kiện, phương tiện làm việc; trong đó 
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xác định Toà án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm”. 

2.3.2. Thực trạng mối quan hệ giữa Tòa án với các cơ quan khác 

trong bộ máy nhà nước ta hiện nay 

- Quan hệ giữa Tòa án với Quốc hội 

Trên cơ sở nguyên tắc hiến định “quyền lực Nhà nước thống nhất và 

thuộc về nhân dân” và nguyên tắc “Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà 

nước cao nhất” thì Toà án ở nước ta có sự phụ thuộc khá nhiều vào Quốc 

hội. Bản chất của mối quan hệ này là cấp trên và cấp dưới - trong đó Quốc 

hội là cấp trên và Tòa án là cấp dưới. 

- Quan hệ giữa Tòa án với Chủ tịch nước 

Hiến pháp xác định rõ Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia của Việt 

Nam. Trong mối quan hệ với Toà án, Chủ tịch nước có quyền giám sát, kiểm tra 

chất lượng hoạt động của Toà án thông qua báo cáo của chánh án TANDTC. 

- Quan hệ giữa Tòa án với Chính phủ 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mối quan hệ giữa toà án và 

Chính phủ được xem là mối quan hệ phối hợp có tính điển hình đồng thời 

cũng là mối quan hệ mang tính rường cột trong hệ thống quyền lực nhà nước 

- Quan hệ giữa Tòa án với các cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương 

Để bảo đảm sự thống nhất quyền lực Nhà nước ở địa phương (Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện), Toà án được tổ chức theo đơn vị 

hành chính và chịu sự giám sát của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa 

phương. Chánh án TAND các cấp địa phương phải chịu trách nhiệm, báo 

cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp, chịu sự giám sát của Hội 

đồng nhân dân cùng cấp. 

- Quan hệ giữa Toà án với các cơ quan khác trong hệ thống cơ quan 

Tư pháp 

Trong hệ thống các cơ quan tư pháp thì toà án có vị trí trung tâm. 

Thông qua hoạt động xét xử toà án sẽ đánh giá tính đúng đắn các hành vi 

pháp lý của cơ quan điều tra, phán xử hành vi truy tố của Viện kiểm sát 

nhân dân có đúng quy định pháp luật hay không và đưa ra phán quyết để 

cơ quan thi hành án thực hiện hoạt động thi hành án. 

2.3.3. Thực trạng vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con  

người ở Việt Nam hiện nay 

2.3.3.1. Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người thông 

qua hoạt động xét xử các vụ án hình sự 

Hiến pháp cũng như pháp luật hình sự Việt Nam đã ghi nhận vai trò 

của tòa án trong việc xét xử, đồng thời quy định các quyền của bị cáo tại 

giai đoạn xét xử. Cụ thể, là việc quy định về thời hạn xét xử cho từng loại 

tội; quy định quyền của bị cáo trước tòa như bào chữa, nhờ người bào 
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chữa, tranh tụng bình đẳng với bên buộc tội; quy định quyền kháng cáo và 

nguyên tắc hai cấp xét xử. Những quy định này nhằm đảm bảo quyền được 

xét xử công bằng và có một bản án công bằng của người bị buộc tội. 

Những năm gần đây, hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo 

về cơ bản đã đảm bảo tính nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống 

tội phạm trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, tình trạng xét xử sai, gây oan 

cho người vô tội vẫn còn tồn tại khiến cho nhiều bản án hình sự đã có hiệu 

lực pháp luật bị sửa, bị hủy. Điều này làm cho hoạt động xét xử không những 

không trừng trị được hành vi tội phạm xâm hại đến quyền con người mà còn 

trở thành hành vi xâm hại nghiêm trọng đến quyền con người. 

2.3.3.2. Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người thông 

qua hoạt động xét xử các vụ án dân sự 

Quyền con người trong lĩnh vực dân sự được Nhà nước công nhận, 

tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật, các quyền này 

chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần 

thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức 

xã hội, sức khỏe cộng đồng. Khi quyền dân sự của con người bị xâm hại, 

Tòa án thông qua hoạt động xét xử sẽ khôi phục những quyền đó hoặc 

khôi phục những lợi ích do quyền đó mang lại mà đã bị mất đi hoặc sẽ mất 

đi bởi hành vi vi phạm pháp luật. 

Trong những năm gần đây tỷ lệ giải quyết xét xử các vụ việc dân sự 

của TAND là khá cao. Về cơ bản, các Toà án đã thực hiện đúng quy định của 

pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án, từ việc hướng dẫn cho đương sự 

thực hiện các nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ đến việc tích cực xác minh, thu 

thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết để giải quyết vụ án đúng 

pháp luật. Quá trình giải quyết vụ án, phần lớn các Toà án đã thực hiện đúng 

quy định của pháp luật tố tụng, cũng như áp dụng đúng các quy định của 

pháp luật nội dung. Mặc dù vậy hoạt động xét xử các vụ án dân sự của Tòa 

án ở nước ta vẫn còn một số bất cập nhất định, điều này đã ảnh hưởng không 

nhỏ đến vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người. 

2.3.3.3. Thực trạng vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con 

người thông qua hoạt động xét xử các vụ án hành chính  

Hiện nay số lượng đơn khởi kiện hành chính được gửi đến Toà án và 

được thụ lý giải quyết trên còn ít, mà gửi đến các cơ quan hành chính vẫn 

còn nhiều. Hoạt động xét xử các khiếu kiện hành chính tại Toà án chỉ 

chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với các khiếu nại tại cơ quan hành chính nhà nước. 

Tuy nhiên trong lĩnh vực hành chính, lượng án hủy, sửa hàng năm vẫn 

nhiều. Đây có thể là nguyên nhân từ tâm lý e ngại, nể sợ cơ quan hành 
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chính ngang cấp nên dẫn đến các Thẩm phán khi xét xử lúng túng, bị động 

và phán quyết không khách quan. Điều này đã làm cho nhiệm vụ bảo vệ 

quyền con người của Tòa án trong lĩnh vực giải quyết án hành chính chưa 

thật sự đạt hiệu quả như mong muốn của người dân. 

2.3.3.4. Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người thông 

qua các hoạt động khác 

Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người còn được thể 

hiện thông qua việc Tòa án phối hợp các cơ quan nhà nước, các tổ chức 

chính trị, xã hội, các cơ quan tổ chức bảo vệ quyền con người trong và 

ngoài nước trong vấn đề bảo vệ quyền con người; cũng như trong việc 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền con người ở nước ta 

hiện nay. 

2.4. Một số nguyên nhân của thực trạng đảm bảo quyền con 

ngƣời trong hoạt động xét xử của tòa án ở việt nam hiện nay 

2.4.1. Tòa án chưa thực sự độc lập trong hoạt động xét xử  

Ở nước ta các cơ chế pháp lý bảo đảm độc lập cho hoạt động xét xử 

chủ yếu hướng đến “Thẩm phán” và “Hội Thẩm”, còn các cơ chế bảo đảm 

độc lập cho quyền tư pháp, Tòa án chưa được pháp luật quy định. Do đề 

cao nguyên tắc “quyền lực nhà nước thống nhất” và chịu sự lãnh đạo toàn 

diện của Đảng Cộng sản Việt Nam nên pháp luật Việt Nam không trực tiếp 

khẳng định sự độc lập của hệ thống Tòa án đối với các hệ thống cơ quan 

khác của Nhà nước cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Thứ nhất, trong mối quan hệ với Đảng: Đảng lãnh đạo Nhà nước 

trong đó có Tòa án thông qua đường lối, chủ trương và công tác nhân sự. 

Thực tiễn đã cho thấy tình trạng cấp ủy Đảng can thiệp vào hoạt động xét 

xử đã xuất hiện 

Thứ hai, trong mối quan hệ với cơ quan quyền lực nhà nƣớc: Tòa 

án chịu sự giám sát và kiểm soát tương đối toàn diện về mặt tổ chức, nhân 

sự. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tính độc lập của Tòa án. 

Thứ tƣ, trong mối quan hệ giữa Tòa án với các cơ quan tƣ pháp 

khác: Mặc dù Tòa án về nguyên tắc có thể độc lập đưa ra phán quyết 

không lệ thuộc vào ý kiến của Viện kiểm sát, nhưng mối lo lắng về khả 

năng phán quyết có thể bị kháng nghị trong trường hợp ý kiến của Viện 

kiểm sát và của Tòa án khác nhau quá xa về đường lối xét xử vụ án cụ thể 

có thể làm Tòa án phải cân nhắc ý kiến của mình. Sự cân nhắc thận trọng 

là điều cần thiết nhưng nếu việc đó dẫn đến sự thỏa hiệp thì rõ ràng có thể 

ảnh hưởng đến sự độc lập của Tòa án. 

2.4.2. Hạn chế, bất cập ở đội ngũ Thẩm phán 

Mặc dù coi độc lập của Thẩm phán là yếu tố cốt lõi bảo đảm cho 
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hoạt động xét xử độc lập, tuy nhiên chế định bảo đảm độc lập cho chủ thể 

này chưa toàn diện và còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng 

xét xử của Thẩm phán, như các chế định về nhiệm kỳ thẩm phán còn chưa 

hợp lý, chế độ đãi ngộ đối với Thẩm phán còn quá thấp… Trong đội ngũ 

Thẩm phán hiện nay vẫn còn một bộ phận hạn chế về trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm trong công tác chưa cao, điều này đã ảnh 

hưởng tới hiệu quả công tác. 

2.4.3. Hệ thống quy định của pháp luật chưa tạo điều kiện thuận 

lợi để Tòa án bảo vệ quyền con người trong quá trình xét xử  

Hệ thống pháp luật tố tụng hình sự còn cản trở Tòa án bảo vệ quyền 

con người của bị can, bị cáo. Pháp luật tụng dân sự và hành chính chưa 

bảo đảm quyền tự định đoạt của đương sự, sự bình đẳng giữa người khiếu 

kiện với người bị kiện trong quá trình giải quyết vụ án. Ngoài ra, quy định 

của pháp luật nội dung cũng còn nhiều bất cấp, thiếu sót, thậm chí chồng 

chéo nhau. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình áp dụng 

pháp luật của Tòa án trong hoạt động xét xử. 

2.4.4. Sự hạn chế của tổ chức hệ thống Tòa án hiện nay 

Hệ thống Tòa án hiện hành được tổ chức trên cơ sở kết hợp nguyên 

tắc cấp xét xử với cấp hành chính của bộ máy nhà nước. Điều này đã 

đến số lượng TAND cấp huyện hiện tại là quá nhiều, làm lãng phí về 

nguồn lực đầu tư của Nhà nước và xã hội cho Tòa án. Hơn nữa do cơ 

quan nhà nước đóng trên địa bàn của địa phương nên các Tòa án chịu sự 

tác động mạnh mẽ bởi chính sách phát triển kinh tế, chính trị- xã hội của 

địa phương đã khiến cho hoạt động xét xử của các Tòa án khó độc lập 

đặc biệt là những vụ án có liên quan trực tiếp đến những chính sách 

quan trọng của địa phương. Việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo Tòa án và 

tuyển chọn Thẩm phàn gắn liền với phạm vi địa giới hành chính địa 

phương cũng là một trong những yếu tố tạo ra những nhân tố hạn chế sự 

độc lập của hoạt động xét xử. 

2.4.5. Một số nguyên nhân khác 

Ngoài ra, còn có các nguyên nhân khác dẫn đến thực trạng vai trò 

của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở nước ta hiện nay như: hệ 

thống các quy định pháp luật còn thiếu sự đồng bộ, có nhiều văn bản pháp 

luật còn chồng chéo giữa các cơ quan, tính thống nhất chưa cao chưa đáp 

ứng được nhu cầu thực tiễn; thiếu cơ chế kiểm soát, kiểm tra, giám sát 

giữa các cơ quan nhà nước và của người dân trong việc bảo vệ và thúc đẩy 

quyền con người; điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của Tòa 

án còn gập nhiều khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ so với các yêu 

cầu trong thực tiễn của đời sống. 
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Chương 3 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẢM BẢO VAI 

TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN CON NGƢỜI 

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
 

3.1. Quan điểm, định hƣớng về việc đảm bảo vai trò của Tòa án 

trong việc bảo vệ quyền con ngƣời 

3.1.1. Quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về việc đảm 

bảo vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người 

Thứ nhất, tổ chức hệ thống Tòa án hợp lý khoa học bảo đảm Tòa án 

có vị trí trung tâm, xét xử là trọng tâm của hoạt động quyền tư pháp. 

Thứ hai, đảm bảo nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa nhằm cụ thể 

hóa quy định Hiến pháp năm 2013. 

Thứ ba, xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện môi trường làm việc tại 

Tòa án các cấp đặc biệt là Tòa án cấp dưới. 

Thứ tư, đảm bảo về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ 

cho Thẩm phán, tạo điều kiện để Thẩm phán độc lập khi xét xử; đổi mới 

trình tự thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán theo hướng Thẩm phán được bổ 

nhiệm dài hạn, không theo nhiệm kỳ. 

Thứ năm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo 

đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức ngành Tòa án đặc biệt là 

Thẩm phán. 

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm dân chủ, 

công khai, minh bạch, bảo vệ quyền con người, quyền công dân phù hợp 

với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và chủ động hội nhập quốc 

tế trên mọi lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. 

3.1.2. Tiếp tục cải cách tư pháp theo hướng đảm bảo cho Tòa án 

thực hiện đúng đắn quyền độc lập Tư pháp 

Trong chiến lược CCTP đến năm 2020 đã xác định rõ: "Mở rộng 

thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với các khiếu kiện hành chính. Đổi mới 

mạnh mẽ thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính tại Tòa án; tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm sự bình đẳng giữa 

công dân và cơ quan công quyền trước Tòa án". Như vậy, TAND không 

chỉ là cơ quan áp dụng pháp luật để trừng trị các hành vi vi phạm pháp 

luật, mà còn trở thành công cụ để người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp 

của mình trước hành vi vi phạm của các cơ quan công quyền. Ngoài ra, để 

đảm bảo sự độc lập của Tòa án, Nghị quyết số 49-NQ/TW cũng đã định 

hướng rõ: "Tổ chức hệ thống Tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ 

thuộc vào đơn vị hành chính". Tòa án phải được nhận thức là cơ quan duy 
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nhất nhân danh Nhà nước tiến hành các hoạt động xét xử nhằm mục tiêu 

bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân, thực hiện quyền tư pháp quốc gia. 

3.2. Một số giải pháp nhằm đảm bảo vai trò của Tòa án trong 

việc bảo vệ quyền con ngƣời ở Việt Nam hiện nay 

3.2.1. Cần tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013 về các quy định 

liên quan đến Tòa án 

Thứ nhất, đối vớ các quy định của Hiến pháp sửa đổi về chức năng, 

nhiệm vụ của TAND:Hiến pháp sửa đổi quy định: “TAND là cơ quan xét 

xử của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp” , đây là 

điểm rất mới so với Hiến pháp năm 1992. Nội dung mới này có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng, nhằm phân định quyền lực nhà nước theo hướng 

TAND là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, Chính phủ là cơ quan thực 

hiện quyền hành pháp, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập 

pháp. TAND cần sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện chức năng 

này. Pháp luật tố tụng cũng cần thiết phải có sửa đổi, bổ sung để TAND 

thực hiện chức năng nêu trên theo Hiến pháp quy định. 

Thứ hai, đối với các quy định của Hiến pháp về hệ thống TAND 

Theo quy định này của Hiến pháp 2013 thì hệ thống Tòa án được tổ 

chức theo cấp xét xử không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Do đó, 

Luật Tổ chức TAND cần được sửa đổi theo hướng quy định về tổ chức 

Tòa án theo 4 cấp, cụ thể là: TAND sơ thẩm khu vực là cấp xét xử sơ thẩm 

hầu hết các loại vụ án thuộc thẩm quyền của TAND; TAND cấp tỉnh là 

cấp xét xử phúc thẩm là chủ yếu, xét xử sơ thẩm một số loại vụ án thuộc 

các trường hợp mà TAND sơ thẩm khu vực không có thẩm quyền xét xử 

sơ thẩm; TAND cấp cao là cấp xét xử phúc thẩm và có thẩm quyền xét xử 

theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; TANDTC là cấp xét xử giám 

đốc thẩm, tái thẩm cao nhất và chủ yếu là tổng kết kinh nghiệm xét xử, 

hướng dẫn áp dụng pháp luật. 

Thứ ba, đối với quy định của Hiến pháp về các nguyên tắc hoạt động 

của TAND: Về các nguyên tắc hoạt động của TAND, Hiến pháp sửa đổi có 

một số nội dung quy định mới, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu 

quả của công tác xét xử của TAND các cấp. 

Thứ tư, đối với quy định của Hiến pháp sửa đổi về Thẩm phán:  Hiến 

pháp sửa đổi quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán 

TANDTC, Thẩm phán khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước; đối với 

việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức Thẩm phán TANDTC có sự 

phê chuẩn của Quốc hội. Quy định này nhằm đề cao địa vị pháp lý của 

Thẩm phán, đặc biệt là địa vị pháp lý của Thẩm phán TANDTC. Bởi vì, 
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chính đội ngũ Thẩm phán là những người trực tiếp giải quyết, xét xử các 

loại vụ án và thực hiện quyền tư pháp. Do đó, họ được xã hội thừa nhận có 

địa vị pháp lý cao và được tôn trọng là phù hợp với tiến bộ xã hội và phù 

hợp với xu thế hội nhập quốc tế. 

3.2.2. Cần xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm có đủ năng lực, 

đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp 

Pháp luật phải quy định công khai, minh bạch, đầy đủ, cụ thể về 

quyền độc lập của Thẩm phán và Hội thẩm khi xét xử. Việc bổ nhiệm 

Thẩm phán phải công tâm, chính xác, lựa chọn cho được những người 

được đào tạo, rèn luyện, có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, kinh 

nghiệm, bảo đảm có đủ ý chí, quyết tâm bảo vệ công lý, thực hiện quyền 

tư pháp và độc lập trong xét xử. Mặt khác, cần phải có các thể chế để buộc 

Thẩm phán phải chịu trách nhiệm về phán quyết của mình, buộc họ phải 

độc lập, công tâm, bảo vệ công lý, thực hiện đúng đắn quyền tư pháp và 

nghiêm cấm các hành vi can thiệp vào hoạt động xét xử. 

Chế độ bổ nhiệm, thuyên chuyển, kỷ luật, khen thưởng đối với Thẩm 

phán phải rõ ràng Nhiệm kỳ của Thẩm phán cũng có ảnh hưởng đến sự 

độc lập của tư pháp cần phải quy định một chế độ lương bổng đặc biệt cho 

Thẩm phán, có vậy mới giúp họ công tâm làm việc, giữ gìn phẩm chất đạo 

đức và ý chí bảo vệ công lý, sẽ nâng cao tính độc lập, tránh mọi sự chi 

phối, cám dỗ bằng vật chất bởi các quyền lực, thế lực, tác động, ảnh hưởng 

tiêu cực khác từ bên ngoài đối với các phán quyết của họ. Đồng thời cũng 

cần tính đến tuổi về hưu của Thẩm phán và các chế độ bảo vệ an ninh công 

vụ đối với họ. 

3.2.3. Cần nâng cao nhận thức của Đảng, Nhà nước và người dân 

về vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người 

Nhằm nâng cao nhận thức của Đảng, chính quyền và người dân về 

vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người cần thực hiện các 

giải pháp sau: Thứ nhất, hạn chế việc yêu cầu hoạt động xét xử phải ưu 

tiên phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế của địa phương. Thứ 

hai, cần quán triệt tư tưởng đề cao vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ 

quyền con người trong nội bộ Đảng. Thứ ba, giáo dục người dân tôn trọng 

và coi trọng hoạt động xét xử của Tòa án. 

3.2.4. Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở phát huy vai 

trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người 

- Nhằm bảo đảm hoạt động bảo vệ Hiến pháp hiệu quả và hạn chế 

tình trạng vi phạm Hiến pháp đã được phân tích trên, đạo luật thủ tục tố 

tụng Hiến pháp cần quy định quyền được xét xử của Tòa án đối với những 

hành vi vi hiến của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Viện kiểm sát 
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nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước. Trao cho Tòa án quyền giải 

thích Hiến pháp và luật. 

- Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự và hành chính. 

3.2.5. Cần tăng cường cơ chế giám sát Nhà nước và giám sát xã hội 

Thực tiễn cho thấy, hệ thống Tòa án trong việc thực hiện chức năng 

nhiệm vụ quyền hạn của mình còn nhiều thiếu sót, bất cập và còn nhiều 

biểu hiện tiêu cực cần khắc phục nên việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

của hoạt động giám sát là vô cùng cần thiết. Hoạt động giám sát được thực 

hiện một cách có hiệu lực, hiệu quả sẽ tạo điều kiện cho hoạt động tư pháp 

được bảo đảm thực hiện đúng pháp luật; giải quyết kịp thời các tranh chấp 

dân sự và đấu tranh chống tội phạm ngày càng triệt để hơn, góp phần thúc 

đẩy và bảo vệ quyền con người một cách toàn diện nhất. 

 

 

KẾT LUẬN 
 

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở nước ta 

được quy định trong Hiến pháp và luật. Đảm bảo thực hiện các quyền hiến 

định và luật định, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của 

dân, do dân và vì dân có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn. Quyền con 

người được đảm bảo thực hiện trong thực tiễn cuộc sống là thước đo của 

nền dân chủ, văn minh, của tự do và tiến bộ xã hội, qua đó thể hiện rõ bản 

chất tốt đẹp của Nhà nước. 

Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm thế giới chỉ ra rằng, bên cạnh hệ 

thống pháp luật tiến bộ, đòi hỏi phải có một cơ chế phối hợp rất đồng bộ 

giữa tất cả các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và chính cá nhân, 

công dân cũng phải biết tự mình bảo vệ các quyền của mình, đó là cơ sở để 

quyền con người được đảm bảo thực hiện. 

Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ, quyền lực nhà nước bắt nguồn từ 

nhân dân, nhưng nhân dân không thực hiện quyền lực nhà nước trực tiếp 

mà quyền lực lại được uỷ thác tập trung thống nhất ở Quốc hội - cơ quan 

đại biểu cao nhất cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân và là cơ quan 

quyền lực nhà nước cao nhất. Trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc vừa qua đều khẳng định rất rõ mục tiêu nhất quán của Đảng ta là: 

chăm lo cho con người, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền tự do 

của công dân và theo đuổi xây dựng Nhà nước ta thành Nhà nước pháp 

quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Nhà nước pháp quyền Việt nam, 

trong thiết kế tổ chức bộ máy áp dụng nguyên tắc tập quyền XHCN, nhưng 

có sự tiếp thu những nhân tố hợp lý của học thuyết phân quyền. Nghĩa là, 

quyền lực nhà nước thống nhất ở Quốc hội, nhưng Quốc hội không phải là 
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toàn quyền mà chỉ nắm quyền lực lập hiến và lập pháp; thực hiện quyền 

giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết 

định các vấn đề quan trọng của đất nước; còn thẩm quyền quản lý tất cả 

các lĩnh vực thuộc về đối nội và đối ngoại được giao cho Chính phủ với tư 

cách là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất; thẩm quyền công tố được 

giao cho Viện kiểm sát nhân dân với tư cách là cơ quan kiểm sát giữ quyền 

buộc tội và kiểm sát hoạt động tư pháp; thẩm quyền xét xử được giao cho 

TAND với tư cách là cơ quan xét xử của Nhà nước Việt Nam. 

Chính vì vậy, Tòa án có vị trí, vai trò quan trọng không chỉ trong 

việc bảo vệ quyền công dân, quyền con người thông qua hoạt động xét xử 

của mình; kiểm soát quyền lực của các cơ quan nhà nước khác trong thực 

thi công vụ mà Tòa án nước ta hiện nay còn bảo đảm và thúc đẩy quyền 

con người, hiện thực hóa quyền con người trong hoạt động áp dụng pháp 

luật của Tòa án trong thực tế. Chính điều này tạo nên cơ chế hoạt động có 

hiệu quả cao trong hệ thống các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ quyền 

con người ở nước ta hiện nay. 

Luận văn không chỉ đưa ra những khái niệm cơ bản nhất về quyền 

con người; mô hình tổ chức của các cơ quan trong cơ chế bảo vệ quyền 

con người ở cấp độ quốc tế, cấp độ khu vực và ở quốc gia; đánh giá vị 

trí, vai trò của Tòa án trong từng cơ chế bảo vệ quyền con người; xác 

định vai trò quan trọng của Tòa án nước ta trong việc bảo vệ và thúc đẩy 

quyền con người… Luận văn còn đánh giá thực trạng vấn đề bảo vệ 

quyền con người trong tổ chức, hoạt động và việc thực hiện chức năng, 

thẩm quyền của Tòa án để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao 

vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ, bảo đảm cũng như thúc đẩy quyền 

con người ở nước ta hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu trên của luận văn đạt được là do sự hướng dẫn 

tận tình, đầy trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn và sự nỗ lực của bản 

thân. Là một đề tài nghiên cứu mới, liên quan đến lĩnh vực về quyền con 

người – một lĩnh vực rất rộng, luận văn cũng không tránh khỏi những hạn 

chế, thiếu sót nhất định. Tác giả luận văn rất mong được sự đóng góp của 

các thầy cô giáo và các nhà khoa học chuyên môn để tiếp tục nghiên cứu 

sâu hơn chủ đề này. 

 

 


